
 Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

BIỂU GIAO PHÍ ĐIỀU HÒA NĂM 2025
( Kèm theo báo cáo đề xuất về việc giao phí điều hòa năm 2025 ngày 21/10/2025)

ĐVT: 1000 đồng

TT Đơn vị Tổng phí điều
hòa

Tổng phí điều hòa
để lại THADS tỉnh

Chi hoạt động chỉ đạo của lãnh đạo; hỗ trợ công chức; mua
sắm TS phục vụ chuyển đổi số toàn tỉnh …. ( máy tính, máy

in, máy photocopy…)

Số Phí còn lại

Số kinh phí giao cho các đơn vị

Tổng cộngĐiều hòa hỗ trợ cho
cơ quan THADS cấp
tỉnh để chỉ đạo điều

hành kiểm tra với các
Phòng THADS khu

vực

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho các

cơ quan THADS có
công chức bị ảnh

hưởng do thay đổi
mô hình

Mua máy vi tính, máy
in, máy pho to copy

theo định mức cho các
phòng chuyên môn,
các phòng khu vực

Biên chế Định mức Thành tiền

A B 1 2=3+4+5 3 4 5  6=1-2 4 5 6=4*5 7

Tổng cộng

2,599,754

1,048,000 240,000 108,000 700,000

1,551,754

146 10,628 1,551,754 1,551,754

A Thi hành án dân sự tỉnh 1,048,000 240,000 108,000 700,000

B Chi tiết giao chi 146 10,628 1,551,754 1,551,754

I
Các phòng chuyên môn THADS
tỉnh 55 10,628 584,565 584,565

II Các phòng THADS khu vực 91 10,628 967,189 967,189
1 Phòng THADS khu vực 1 22 10,628 233,826 233,826
2 Phòng THADS khu vực 2 12 10,628 127,541 127,541
3 Phòng THADS khu vực 3 7 10,628 74,399 74,399
4 Phòng THADS khu vực 4 14 10,628 148,798 148,798
5 Phòng THADS khu vực 5 11 10,628 116,913 116,913
6 Phòng THADS khu vực 6 7 10,628 74,399 74,399
7 Phòng THADS khu vực 7 8 10,628 85,028 85,028
8 Phòng THADS khu vực 8 10 10,628 106,285 106,285

Ghi chú : Kinh phí điều hòa phí phân bổ cho các đơn vị theo biên chế giao tại Quyết định số 236/QĐ-THADS ngày 10/10/2025 của THADS tỉnh
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